








    
     

Người
 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 

Tổng cộng 2.891    6.120.000   327     662.000   146     300.000   172     352.000  140     288.000   29       66.000     45      98.000      

I
Tặng quà tới đối tượng chính sách 

(Mức 2.000.000 đồng/người)
2.824    5.648.000   325     650.000   144     288.000   170     340.000  138     276.000   27       54.000     43      86.000      

- Người hoạt động cách mạng trước ngày  

01/01/1945 (Lão thành cách mạng)
169       338.000      51 102.000   22 44.000     20       40.000    12 24.000     1 2.000         1 2.000        

- Người hoạt động cách mạng từ 

01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 

năm 1945 (Tiền khởi nghĩa)

444       888.000      137 274.000   64 128.000   45       90.000    45 90.000     2 4.000         6 12.000      

- Người hoạt động cách mạng, hoặc hoạt 

động kháng chiến bị địch bắt, tù đày
1.716    3.432.000   110 220.000   57 114.000   70       140.000  54 108.000   18 36.000       20 40.000      

- Người có công giúp đỡ cách mạng được 

tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" 

hoặc Bằng " Có công với nước"; Người 

trong gia đình được tặng kỷ niệm chương 

"Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng " Có công 

với nước" (nếu người đứng tên trong kỷ 

niệm chương  "Tổ quốc ghi công" hoặc 

Bằng " Có công với nước"đã mất thì vợ, 

chồng hoặc con được nhận)

495       990.000      27 54.000     1 2.000       35       70.000    27 54.000     6 12.000       16 32.000      

II
Tặng quà tới các cơ sở cách mạng (Mức 

16.000.000 đồng/đơn vị) 
7           112.000      -      -          -      -           -      -          -      -           -      -          -           

III
Tặng quà  tới  cá nhân tiêu biểu (Mức 

6.000.000 đồng/suất)
60         360.000      2         12.000     2         12.000     2         12.000    2         12.000     2         12.000     2 12.000      

Kinh phí tặng quà tới các đối tượng chính sách, cơ sở cách mạng

-                                                                                                                                                                                                        

Phụ lục

 nhân dịp kỷ niệm ngày 02/9/2024

TT Loại đối tượng

Tổng số Đống Đa Ba Đình Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm Nam Từ Liêm Bắc Từ Liêm



    
     

Tổng cộng

I
Tặng quà tới đối tượng chính sách 

(Mức 2.000.000 đồng/người)

- Người hoạt động cách mạng trước ngày  

01/01/1945 (Lão thành cách mạng)

- Người hoạt động cách mạng từ 

01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 

năm 1945 (Tiền khởi nghĩa)

- Người hoạt động cách mạng, hoặc hoạt 

động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

- Người có công giúp đỡ cách mạng được 

tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" 

hoặc Bằng " Có công với nước"; Người 

trong gia đình được tặng kỷ niệm chương 

"Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng " Có công 

với nước" (nếu người đứng tên trong kỷ 

niệm chương  "Tổ quốc ghi công" hoặc 

Bằng " Có công với nước"đã mất thì vợ, 

chồng hoặc con được nhận)

II
Tặng quà tới các cơ sở cách mạng (Mức 

16.000.000 đồng/đơn vị) 

III
Tặng quà  tới  cá nhân tiêu biểu (Mức 

6.000.000 đồng/suất)

TT Loại đối tượng

Người
 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 

41      90.000       102    226.000     134    290.000     139    286.000   66      140.000     110     228.000   112     232.000   

39      78.000       99      198.000     131    262.000     137    274.000   64      128.000     108     216.000   110     220.000   

-             1        2.000         1      2.000         1 2.000       5      10.000       20     40.000     10 20.000     

-             2        4.000         3      6.000         3 6.000       15    30.000       28     56.000     33 66.000     

28 56.000       84      168.000     94    188.000     111 222.000   24    48.000       45     90.000     43 86.000     

11 22.000       12      24.000       33    66.000       22 44.000     20    40.000       15     30.000     24 48.000     

-     -             1        16.000       1        16.000       -     -          -     -             -      -          -      -           

2        12.000       2        12.000       2        12.000       2        12.000     2        12.000       2         12.000     2         12.000     

Đông AnhThanh Trì Gia Lâm Sóc Sơn Tây Hồ Thanh Xuân Cầu Giấy



    
     

Tổng cộng

I
Tặng quà tới đối tượng chính sách 

(Mức 2.000.000 đồng/người)

- Người hoạt động cách mạng trước ngày  

01/01/1945 (Lão thành cách mạng)

- Người hoạt động cách mạng từ 

01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 

năm 1945 (Tiền khởi nghĩa)

- Người hoạt động cách mạng, hoặc hoạt 

động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

- Người có công giúp đỡ cách mạng được 

tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" 

hoặc Bằng " Có công với nước"; Người 

trong gia đình được tặng kỷ niệm chương 

"Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng " Có công 

với nước" (nếu người đứng tên trong kỷ 

niệm chương  "Tổ quốc ghi công" hoặc 

Bằng " Có công với nước"đã mất thì vợ, 

chồng hoặc con được nhận)

II
Tặng quà tới các cơ sở cách mạng (Mức 

16.000.000 đồng/đơn vị) 

III
Tặng quà  tới  cá nhân tiêu biểu (Mức 

6.000.000 đồng/suất)

TT Loại đối tượng

Người
 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 

108     224.000  83       174.000     55       118.000  154     316.000   70      162.000   63    148.000   49      106.000   

106     212.000  81       162.000     53       106.000  152     304.000   67      134.000   60    120.000   47      94.000     

        10 20.000      5 10.000       -          -          3 6.000       1    2.000       -          

        20 40.000      17 34.000       4 8.000      -          -          1    2.000       0 -          

        70 140.000    53 106.000     43 86.000    149   298.000   48 96.000     41  82.000     45 90.000     

          6 12.000      6 12.000       6 12.000    3       6.000       16 32.000     17  34.000     2 4.000       

-      -          -      -             -          -      -          1        16.000     1      16.000     -    -          

2         12.000    2         12.000       2 12.000    2         12.000     2        12.000     2      12.000     2        12.000     

Hoàng Mai Long Biên Sơn Tây Ba Vì Ứng Hòa Quốc Oai Thanh Oai



    
     

Tổng cộng

I
Tặng quà tới đối tượng chính sách 

(Mức 2.000.000 đồng/người)

- Người hoạt động cách mạng trước ngày  

01/01/1945 (Lão thành cách mạng)

- Người hoạt động cách mạng từ 

01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 

năm 1945 (Tiền khởi nghĩa)

- Người hoạt động cách mạng, hoặc hoạt 

động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

- Người có công giúp đỡ cách mạng được 

tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" 

hoặc Bằng " Có công với nước"; Người 

trong gia đình được tặng kỷ niệm chương 

"Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng " Có công 

với nước" (nếu người đứng tên trong kỷ 

niệm chương  "Tổ quốc ghi công" hoặc 

Bằng " Có công với nước"đã mất thì vợ, 

chồng hoặc con được nhận)

II
Tặng quà tới các cơ sở cách mạng (Mức 

16.000.000 đồng/đơn vị) 

III
Tặng quà  tới  cá nhân tiêu biểu (Mức 

6.000.000 đồng/suất)

TT Loại đối tượng

Người
 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 

68      144.000   57      122.000   61      130.000   50      108.000   174     370.000  75       172.000  64       136.000  

66      132.000   55      110.000   59      118.000   48      96.000     171     342.000  72       144.000  62       124.000  

-          -          2 4.000       -          1 2.000      -          -     -          

-          -          -          8 16.000     6 12.000    -          -     -          

60 120.000   55    110.000   50 100.000   40 80.000     50 100.000  56     112.000  62     124.000  

6 12.000     -          7 14.000     -          114 228.000  16     32.000    -     -          

-    -          -     -          -     -          -    -          1         16.000    1         16.000    -      -          

2        12.000     2        12.000     2        12.000     2        12.000     2         12.000    2         12.000    2         12.000    

Mỹ Đức Thường Tín Đan Phượng Hoài Đức Hà Đông Chương Mỹ Phú Xuyên



    
     

Tổng cộng

I
Tặng quà tới đối tượng chính sách 

(Mức 2.000.000 đồng/người)

- Người hoạt động cách mạng trước ngày  

01/01/1945 (Lão thành cách mạng)

- Người hoạt động cách mạng từ 

01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 

năm 1945 (Tiền khởi nghĩa)

- Người hoạt động cách mạng, hoặc hoạt 

động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

- Người có công giúp đỡ cách mạng được 

tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" 

hoặc Bằng " Có công với nước"; Người 

trong gia đình được tặng kỷ niệm chương 

"Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng " Có công 

với nước" (nếu người đứng tên trong kỷ 

niệm chương  "Tổ quốc ghi công" hoặc 

Bằng " Có công với nước"đã mất thì vợ, 

chồng hoặc con được nhận)

II
Tặng quà tới các cơ sở cách mạng (Mức 

16.000.000 đồng/đơn vị) 

III
Tặng quà  tới  cá nhân tiêu biểu (Mức 

6.000.000 đồng/suất)

TT Loại đối tượng

Người
 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 
Người

 Kinh phí 

(1.000đ) 

64       150.000  52     112.000  81       170.000           

61       122.000  50     100.000  79       158.000           

-          -                    2 4.000               

1       2.000      -                    4 8.000               

39     78.000    40 80.000            57 114.000           

21     42.000    10 20.000            16 32.000             

1         16.000    -   -          -      -                   

2         12.000    2       12.000    2         12.000             

Phúc Thọ Thạch Thất Mê Linh



Phụ lục 01

TT Nội dung
 Số lượng

(cơ sở) 
Mức chi

Tổng cộng 7                112.000            

1     Quận Hà Đông 1                16.000              

Cơ sở cách mạng phường Vạn Phúc, quận Hà Đông

2     Huyện Gia Lâm 1                16.000              

Cơ sở cách mạng Trung Màu, huyện Gia Lâm

3     Huyện Quốc Oai 1                16.000              

Cơ sở cách mạng xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai

4     Huyện Chương Mỹ 1                16.000              

Cơ sở cách mạng làng Tân Tiến,xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ

5     Huyện Phúc Thọ 1                16.000              

Cơ sở cách mạng làng Thuần Mỹ, Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ

6     Huyện Đông Anh 1                16.000              

Cơ sở cách mạng thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh

7     Huyện Ứng Hòa 1                16.000              

Cơ sở cách mạng Xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa

DANH SÁCH THĂM TẶNG QUÀ CÁC CƠ SỞ CÁCH MẠNG

 NHÂN DỊP QUỐC KHÁNH 02/9/2024

Đơn vị tính : nghìn đồng




